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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2,546 534 2,012 24 2,522     2,081     1,888 59 130 4 441 575 93.56%

1 Cục Thi hành án DS 210 49 161 9 201        170        159 1 10 31 41 94.12%

1.1 Đinh Văn Vị 9 1 8 1 8            8            7 1 1 87.50%

1.2 Đoàn Thị Hạ 4 4 4            4            4 100.00%

1.3 Nông Tiến Dũng 4 4 4            4            4 100.00%

1.4 Bàn Xuân Hùng 29 7 22 2 27          24          23 1 3 4 95.83%

1.5 Trương Thị Hiền 17 6 11 1 16          12          10 1 1 4 5 91.67%

1.6 Nông Thị Thiều 33 9 24 33          22          22 11 11 100.00%

1.7 Hà Thị Thu Hương 30 4 26 2 28          28          28 100.00%

1.8 Chu Thanh Hà 37 10 27 2 35          29          27 2 6 8 93.10%

1.9 Nguyễn Ngọc Tuấn 19 4 15 19          17          15 2 2 4 88.24%

1.10 Bùi Thị Bình 28 8 20 1 27          22          19 3 5 8 86.36%

II Các Chi Cục THADS 2,336 485 1,851 15 2,321     1,911     1,729 58 120 4 410 534 93.51%

1 Thành phố 566 181 385 6 560        430        373 23 34 130 164 92.09%

1.1 Lương Thanh Bằng 15 2 13 15          15          15 100.00%
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Mới

thụ lý

Chia ra:

1.2 Đàm Văn Trần 83 36 47 83          59          50 1 8 24 32 86.44%

1.3 Hà Vũ Bảy 130 49 81 130        91          75 8 8 39 47 91.21%

1.4 Nguyễn Đình Trụ 160 31 129 4 156        140        123 7 10 16 26 92.86%

1.5 Bùi Toàn Thắng 178 63 115 2 176        125        110 7 8 51 59 93.60%

2 Hòa An 355 59 296 2 353        315        289 9 16 1 38 55 94.60%

2.1 Lý Văn Vĩnh 116 20 96 2 114        98          90 8 16 24 91.84%

2.2 Nguyễn Văn Thân 86 20 66 86          79          67 7 4 1 7 12 93.67%

2.3 Nguyễn T Thúy Hường 98 12 86 98          87          82 1 4 11 15 95.40%

2.4 Phạm Thu Hà 55 7 48 55          51          50 1 4 4 100.00%

3 Hà Quảng 75 10 65 1 74          58          54 1 3 16 19 94.83%

3.1 Lý Văn Thoòng 19 2 17 1 18          14          14 4 4 100.00%

3.2 Trương Văn Thuận 29 4 25 29          21          20 1 8 8 100.00%

3.3 Nông Văn Hùng 27 4 23 27          23          20 3 4 7 86.96%

4 Trà Lĩnh 93 24 69 1 92          74          67 4 3 18 21 95.95%

4.1 CHV Ngọc Bảo Tiến 45 6 39 1 44          38          35 3 6 9 92.11%

4.2 CHV Chung Hùng Sơn 48 18 30 48          36          32 4 12 12 100.00%

5 Quảng Uyên 159 27 132 3 156        122        115 2 5 34 39 95.90%

5.1 CHV Nông Chí Báu 96 20 76 3 93          73          69 1 3 20 23 95.89%
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5.2 CHV Đỗ Hồng Trường 63 7 56 63          49          46 1 2 14 16 95.92%

6 Trùng Khánh 208 44 164 208        174        156 7 10 1 34 45 93.68%

6.1 Nông Ngọc Trung 122 33 89 122        96          87 6 3 26 29 96.88%

6.2 Ma Thị Ước 46 4 42 46          44          41 1 2 2 4 95.45%

6.3 Đàm Thanh Giang 26 7 19 26          20          14 5 1 6 12 70.00%

6.4 Nguyễn Như Hảo 14 14 14          14          14 100.00%

7 Hạ Lang 169 38 131 169        130        120 1 9 39 48 93.08%

7.1 Nguyễn Văn Huấn 86 19 67 86          64          58 6 22 28 90.63%

7.2 Nông Văn Hưởng 83 19 64 83          66          62 1 3 17 20 95.45%

8 Phục Hòa 170 16 154 170        161        153 2 6 9 15 96.27%

8.1 Lâm Thanh Nghị 80 10 70 80          75          72 2 1 5 6 98.67%

8.2 Vi Thanh Ái 90 6 84 90          86          81 5 4 9 94.19%

9 Thạch An 115 13 102 1 114        102        94 1 7 12 19 93.14%

9.1 CHV Hoàng Văn Đài 45 4 41 45          41          39 2 4 6 95.12%

9.2 CHV Nông Hải Thịnh 70 9 61 1 69          61          55 1 5 8 13 91.80%

10 Nguyên Bình 126 26 100 126        97          84 11 2 29 42 86.60%

10.1  Hà Văn Long 33 8 25 33          25          23 2 8 10 92.00%

10.2  Hà Việt Hùng 47 10 37 47          35          29 4 2 12 18 82.86%
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10.3 Lục Thúy Vân 46 8 38 46          37          32 5 9 14 86.49%

11 Bảo Lạc 132 16 116 1 131        111        103 1 7 20 27 93.69%

11.1 Lê Quang Băng 92 10 82 92          77          74 3 15 18 96.10%

11.2 Nông Thị Khình 40 6 34 1 39          34          29 1 4 5 9 88.24%

12 Bảo Lâm 98 18 80 98          78          68 4 6 20 26 92.31%

12.1 Đặng Phúc Sơn 46 13 33 46          35          32 2 1 11 12 97.14%

12.2 Đàm Thị La 52 5 47 52          43          36 2 5 9 14 88.37%

13 Thông Nông 70 13 57 70          59          53 3 3 11 14 94.92%

13.1 Nông Thanh Hải 22 4 18 22          20          18 1 1 2 3 95.00%

13.2 Tô Vũ Dự 48 9 39 48          39          35 2 2 9 11 94.87%

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG
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